
88 tiết 40 tiết

Đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

1 Xã Đăk Pék Phạm Thị Hoài Thơ Trường THPT Trần Phú x x

2 Phường Kon Tum Nguyễn Thị Hoàng Hoanh Trường THPT Kon Tum x

3 Xã Đăk Pek Hoàng Huy Sơn Trường PTDTNT THPT Đăk Glei x

4 Xã Đăk Hà Lê Thị Nga Trường THPT Trần Hưng Đạo x x

5 Xã Đăk Mar Huỳnh Lê Thị Ái Thuận Trường PTDTNT THPT Đăk Hà x

6 Xã Đăk Mar Phan Thị Hồng Nguyên Trường PTDTNT THPT Đăk Hà x

7 Xã Đăk Tô Nguyễn Du lam Trường THPT Nguyễn Văn Cừ x x

8 Xã Ia Tơi A Diệt Trường PTDTNT THPT Ia Tơi x

9 Xã Măng Đen Đinh Thị Diệu Trường PTDTNT THPT Măng Đen x x

10 Xã Bờ Y Nguyễn Thị Dưng Trường THPT Nguyễn Trãi x

11 Xã Bờ Y Nguyễn Thị Xuân Trường THPT Nguyễn Trãi x

12 Xã Sa Thầy Hoàng Thị Mai Trường PTDTNT Sa Thầy x x

13 Xã Sa Thầy Nguyễn Thị Ánh Trúc Trường TH&THCS Lý Tự Trọng x

14 Phường Kon Tum Lê Thị Quyên Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành x x

15 Phường Kon Tum Nguyễn Thị Hà Trường THPT Trường Chinh x x

16 Phường Kon Tum Đỗ Thị Thủy Trường PTDTNT THPT Kon Tum x

17 Phường Kon Tum Nguyễn Thị Hồng Hoa Trung tâm GDTX Kon Tum x

18 Phường Đăk Bla Vũ Thị Thùy Trường THPT Lê Lợi x x

19 Phường Đăk Cấm Trần Thị Yến Trường THPT Duy Tân x x

20 Xã Ia Chim Cao Thị Nhung Trường THPT Phan Bội Châu x

21 Phường Đăk Cấm Hoàng Thị Trâm Trường THCS và THPT Ngô Mây x x

22 Phường Kon Tum Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trường Mầm non THSP Kon Tum x x

23 Phường Kon Tum Bùi Thị Thục Trinh Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum x x

24 Phường Kon Tum Phạm Thị Thu Hòa Trường THCS và THSP Lý Tự Trọng x

25 Xã Tu Mơ Rông Y Đáp Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông x x

26 Phường Đăk BLa Phạm Thị Mỹ Dung Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum x x

27 Xã Tu Mơ Rông Nguyễn Thị Hồng Sương Trung tâm GDNN-GDTX Tu Mơ Rông x

28 Xã Kon Braih Y Long Trung tâm GDNN-GDTX Kon Rẫy x

Xã, phường

29 Phường Kon Tum Nguyễn Thị Liên Trường TH Hoàng Văn Thụ x x
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30 Phường Kon Tum Nguyễn Cao Nguyên Trường TH Lê Hồng Phong x

31 Phường Kon Tum Nguyễn Thị Hồng Quyên Trường TH Phan Chu Trinh x x

32 Phường Kon Tum Hồ Thị Hoài Trường TH Võ Thị Sáu x x

33 Phường Kon Tum Đặng Thị Huyền Trường TH Mạc Đĩnh Chi x x

34 Phường Kon Tum Lê Thị Thái Trường Mầm non Thủy Tiên x

35 Phường Kon Tum Phạm Thị Thùy Linh Trường MN Hoa Phượng x x

36 Phường Kon Tum Tống Thị Nhung Trường MN Hoa Thạch Thảo x x

37 Phường Kon Tum Lê Thị Thanh Thuý Trường MN Tuổi Thơ x x

38 Phường Kon Tum Lê Thị Thanh Hương Trường THCS Trần Hưng Đạo x x

39 Phường Kon Tum Vũ Thị Lý Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc x x

40 Phường Kon Tum Võ Thị Thanh Diễm Trường TH và THCS Thắng Lợi x x

41 Phường Kon Tum Ngô Thị Bảo Yến Trường TH Phan Đình Phùng x

42 Phường Kon Tum Lê Thúy Hằng Trường TH Nguyễn Văn Cừ x x

43 Phường Đăk Cấm Lê Thị Hoài Thanh Trường Mầm non Hoa Sữa x x

44 Phường Đăk Cấm Vũ Thị Dư Trường Mầm non Hoa Anh Đào x x

45 Phường Đăk Cấm Vũ Thị Ngọc Trường Mầm non Hoa Ngọc Lan x x

46 Phường Đăk Cấm Trường TH Lê Văn Tám x

47 Phường Đăk Cấm Nguyễn Thị Hoa Trường TH Quang Trung x x

48 Phường Đăk Cấm Đào Thị Thùy Trường TH Trần Phú x x

49 Phường Đăk Cấm Đỗ Thị Lệ Xuân Trường THCS Nguyễn Huệ x x

50 Phường Đăk Cấm Nguyễn Lê Hoài Thương Trường TH và THCS Đăk Cấm x x

51 Phường Đăk BLa Phạm Thị Kiều Trang Trường Mầm non Nắng Mai x x

52 Phường Đăk BLa Nguyễn Thị Lan Trường Mầm non Họa Mi x 0

53 Phường Đăk BLa Đỗ Thị Hiền Trường Mầm non Hoa Hồng x x

54 Phường Đăk BLa Phạm Thị My Ly Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo x x

55 Phường Đăk BLa Đoàn Thị Kim Nga Trường TH-THCS Lê Lợi x x

56 Phường Đăk BLa Nguyễn Thị Ánh Hồng Trường TH&THCS Nguyễn Du x

57 Xã Ngọk Bay Lê Thị Lam Trươờng TH&THCS Ngọk Bay x x

58 Xã Ngọk Bay Lê Thị Hằng Trường TH& THCS Vinh Quang x x

59 Xã Ngọk Bay Trương Thị Năm Trường TH&THCS Kroong x x

60 Xã Ngọk Bay Lê Thị Lý Trường TH Đặng Trần Côn x x

61 Xã Ngọk Bay Y Triểu Trường Mầm non Bằng Lăng x 0

62 Xã Ngọk Bay Nguyễn Thị Thu Diệp Trường Mầm non Vàng Anh x x

63 Xã Ngọk Bay Nguyễn Thị Phượng Trường Mầm non Hoa Pơ Lang x x

64 Xã Ia Chim Trần Hà Bích Lan Trường MN Tuổi Ngọc x

65 Xã Ia Chim Cao Lê Na Trường MN Hoa Mai x x

66 Xã Ia Chim Hồ Thị Ngọc Oanh Trường Tiểu học Kim Đồng x x

67 Xã Ia Chim Cao Thị Loan Trường TH&THCS Đoàn Kết x 0

68 xã Ia Chim Nguyễn Thị Nga· Trường TH&THCS Đak Năng x x

69 Xã Ia Chim Đoàn Thị Liễu Trường TH&THCS Ia Chim x x



70 Xã Ia Chim Nguyễn Thị Tuyết Thương Trường tiểu học Phùng Khắc Khoan x x

71 Xã Ia Chim Lê Thị Tư Trường MN Tuổi Hoa x

72 Xã Đăk Rơ Wa Hoàng Thị Kiều Anh Trường Mầm non Nắng Hồng x x

73 Xã Đăk Rơ Wa Nguyễn Thị Liên Trường Tiểu học Bế Văn Đàn x x

74 Xã Đăk Rơ Wa Y Nga Trường TH&THCS Hoà Bình x x

75 Xã Đăk Rơ Wa Phan Thị Út Trường TH&THCS Đăk Rơ Wa x x

76 Xã Đăk Rơ Wa Nguyễn Thị Hải Trường TH-THCS Đăk Blà x x

77 Xã Đăk Rơ Wa Nguyễn Thị Xuân Diệu Trường TH và THCS Chư Hreng x x

78 Xã Đăk Rơ Wa Lê Thị Thu Hằng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc x x

79 Xã Đăk Pxi Mai Thị Tình Trường mầm non Sao Mai x

80 Xã Đăk Pxi Phạm Thị Hương Trường Mầm non Hoa Hướng Dương x

81 Xã Đăk Pxi Nguyễn Thị Lệ Quyên Trường Tiểu học xã Đăk Pxi x

82 Xã Đăk Pxi Phạm Thùy Dương Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành x

83 Xã Đăk Mar Vũ Thị Nguyệt Trường Mầm  Non Trạng Nguyên X

84 Xã Đăk Mar Nguyễn Thị Thanh Thúy Trường Mầm non Hoa Mai X

85 Xã Đăk Mar Nguyễn Thị Hòa Trường tiểu học Bế Văn Đàn x

86 Xã Đăk Mar Lê Thị Tố Đàng Trường THCS Nguyễn Huệ, xã Đăk Mar x

87 Xã Đăk Mar Nguyễn Văn Hưng Trường THCS Hùng Vương, xã Đăk Mar x

88 Xã Đăk Mar Cao Thị Ngọc Ánh Trường TH xã Đăk Mar x

89 Xã Đăk Ui Trần Thị Mai Phương Trường Mầm non Nắng Mai x

90 Xã Đăk Ui Mai Thị Đào Trường  Mầm non Đăk Ui x

91 Xã Đăk Ui Đặng Thị Sen Trường TH&THCS Nguyễn Tất Thành x

92 Xã Đăk Hà Nguyễn Thị Hiền Trường TH Lê Đình Chinh x

93 Xã Đăk Hà Lê Thị Nga Trường THPT Trần Hưng Đạo x

94 Xã Ngọk Tụ Phạm Thị Thanh Hiền Trường Mầm Non Sao Mai x

95 Xã Ngọk Tụ Đinh Thị Kiều Giang Trường Tiểu học Kim Đồng x x

96 Xã Ngọk Tụ Thới Thị Mỹ Liễu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu x

97 Xã Ngọk Tụ Vũ Thị Nga Ttrường Mầm Non Hoa Hồng x

98 Xã Ngọk Tụ Lê Thị Thu Hà Trường PTDTBT THCS Đinh Núp x x

99 Xã Đăk Tô Trần Thị Phương Duyên Trường Mầm non Sao Mai x x

100 Xã Đăk Tô Bùi Thị Thu Thảo Trường Mầm non Diên Bình x x

101 Xã Đăk Tô Nguyễn Thị Bích Nguyên Trường Mầm non Bình Minh x x

102 Xã Đăk Tô Mai Thị Binh Trường mầm non Vành Khuyên x x

103 Xã Đăk Tô Phạm Thị Ánh Linh Trường Mầm non Pô Kô x x

104 Xã Đăk Tô Nguyễn Thị Hương Trường Tiểu học Lê Văn Tám x x

105 Xã Đăk Tô Nguyễn Thị Hồng Quế Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến x x

106 Xã Đăk Tô Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm x x

107 Xã Đăk Tô Nguyễn Thị Phi Ly Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc x x

108 Xã Đăk Tô Nguyễn Thị Thu Trường Tiểu học Kim Đồng x x

109 Xã Đăk Tô Nguyễn Thuý Hằng Trường THCS Lương Thế Vinh x x



110 Xã Kon Đào Phạm Thị Ngọc Siêng Trường Mầm non Hoa Phượng x x

111 Xã Kon Đào Mai Thị Huyền Trường Mầm Non Đăk Trăm x x

112 Xã Kon Đào Đào Văn Hợp Trường TH Đăk Trăm x

113 Xã Kon Đào Trần Kim Long Trường THCS Nguyễn Trãi x x

114 Xã Đăk Sao Dương Thị Bích Thảo Trường Mầm non Đăk Sao 2 x

115 Xã Đăk Sao Y Mốp Trường Mầm non Đăk Sao 1 x

116 Xã Đăk Sao Trần Thị Mận Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 1 x x

117 Xã Đăk Sao Phạm Minh Đức Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao 2 x x

118 Xã Đăk Tờ Kan Nguyễn Thị Phong Sương Trường Mầm non Ánh Dương x

119 Xã Đăk Tờ Kan Nguyễn Thị Thùy Dung Trường Mầm non Sơn Ca x

120 Xã Đăk Tờ Kan Nguyễn Thị Trang Trường TH và THCS Chu Văn An x x

121 Xã Đăk Tờ Kan Bùi Thị Chiến TrườngTH và THCS Trương Định x x

122 Xã Măng Ri Hoàng Thị Cảnh Yến Trường Mầm Non Ngọc Lây x

123 Xã Măng Ri A Bấm Trường PTDTBT TH-THCS Măng Ri x x

124 Xã Bờ Y Dương Thị Loan Trường Mầm non Bình Minh x x

125 Xã Bờ Y Nguyễn Thị Yến Trường Mầm non Hoa Hồng

126 Xã Bờ Y Trần Thị Hồng Trường Mầm non Đắk Xú x x

127 Xã Bờ Y Nguyễn Thị Lanh Trường mầm non Bờ Y x x

128 Xã Bờ Y Trần Thị Hiền Trường Tiểu học Số 1 TT Plei Kần x

129 Xã Bờ Y Vũ Thị Thoa Trường Tiểu học Số 2 TT Plei Kần x

130 Xã Bờ Y Nguyễn Thị Sâm Trường TH-THCS Đắk Xú x

131 Xã Bờ Y Trần Thị Mỹ Trinh Trường THCS thị trấn Plei Kần x

132 Xã Bờ Y Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường Tiểu học Trần Quốc Toản x

133 Xã Bờ Y Đặng Thị Thanh Thuý THCS Bờ Y x

134 Xã Bờ Y Phạm Văn Thuấn Trường Tiểu học Bế Văn Đàn x

135 Xã Bờ Y Nguyễn Thị Lý Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc x

136 Xã Bờ Y Nguyễn Thị Anh Đào Trường Mầm non Tư thục Mỹ Hưng x x

137 Xã Bờ Y Bùi Thị Ni Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Hồi x

138 Xã Sa Loong Đoàn Thị Ngọc Hà Trường Mầm non Sơn Ca x

139 Xã Sa Loong Nguyễn Thị Tân Trường TH-THCS Lý Tự Trọng

140 Xã Sa Loong A Ký Trường TH-THCS Sa Loong x

141 Xã Dục Nông Y Lót Trường MN Đắk Dục x

142 Xã Dục Nông A Vệ Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền x x

143 Xã Dục Nông Phan Thị Hà Trường TH-THCS Đắk Nông X X

144 Xã Dục Nông Đinh Thị Thực Trường Tiểu học Kim Đồng x

145 Xã Xốp Nguyễn Quang Trung Trường TH&THCS Nguyễn Huệ x x

146 Xã Ngọc Linh Trường mầm non Ngọc Linh x

147 Xã Đăk Plô Y Xuất Trường Mầm non Đăk Man x x

148 Xã Đăk Plô Y Xăng Trường Mầm non Đăk Nhoong x

149 Xã Đăk Plô Y Cửa Trường TH&THCS  Đăk Plô x x



150 Xã Đăk Plô Y Thí Trường TH&THCS Đăk Nhoong x x

151 Xã Đăk Pék Võ Thị Thanh Hương Trường mầm non thị trấn Đăk Glei x x

152 Xã Đăk Pék Võ Thị Lệ Hiền Trường Tiểu học Kim Đồng x x

153 Xã Đăk Pék Lữ Thị Mỹ Liêm Trường Tiểu học & THCS Lý Tự Trọng x x

154 Xã Đăk Pék Lê Thị Hường Trường THCS xã Đăk Pék x

155 Xã Đăk Pék Y Đời Trường Mầm Non xã Đăk Pék x x

156 Xã Đăk Pék Phan Thị Nam Trường THCS Chu Văn An x

157 Xã Đăk Môn Y Lãi Trường Mầm non Đăk Kroong x x

158 Xã Đăk Môn Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường Tiểu học xã Đăk Môn x

159 Xã Đăk Môn Y Nguyệt Trường TH&THCS Nguyễn Du x x

160 Xã Đăk Môn Y Xam Trường Mầm Non xã Đăk Môn x x

161 Xã Sa Thầy Phạm Thị Thùy Diễm Trường TH Hùng Vương x

162 Xã Sa Thầy Hoàng Thị Hồng Hà Trường Tiểu học Lê Hồng Phong x

163 Xã Sa Thầy K Xuân Thị Ngọc Loan Trường MN Hoa Phượng X

164 Xã Sa Thầy Trần Thị Hoài Trường TH&THCS Lê Quý Đôn x

165 Xã Sa Thầy Đào Thị Tuyết Trường TH-THCS Trần Phú x

166 Xã Sa Thầy Đào Đức Tiến Trường THCS Nguyễn Tất Thành x

167 Xã Sa Thầy Lương Thị Hiệp Trường Mầm non Sao Mai x x

168 Xã Sa Bình Nguyễn Thị Huệ Trường TH&THCS xã Sa Bình x

169 Xã Ya Ly Lê Thị Phương Trường Mầm non Vàng Anh x x

170 Xã Ya Ly Phạm Thị Hồng Ca Trường Mầm Non Hoa Hướng Dương x

171 Xã Ya Ly Lê Thị Kim Mai Trường TH&THCS Ya Xiêr x

172 Xã Ya Ly Lê Thị Hà Trường Mầm non Chim Non x

173 Xã Ya Ly Lê Thị Thanh Tuyền Trường TH&THCS Chu Văn An x x

174 Xã Đăk Kôi Nguyễn Thị Hạnh Trường Mầm non Đăk Kôi x

175 Xã Đăk Kôi Lưu Hồng Huệ Trường Mầm non Đăk Tơ Lung x x

176 Xã Đăk Kôi Đặng Quốc Cường Trường Tiểu học Đăk Kôi

177 Xã Đăk Kôi Y Ve Trường Tiểu học Đăk Tơ Lung x

178 Xã Đăk Kôi Đặng Thị Kim thảo Trường PTDTBT - THCS Đăk Kôi x

179 Xã Kon Braih Nguyễn Thị Hằng Trường Mầm non Hoa Hồng x

180 Xã Kon Braih Hoàng Thị Minh Tâm Trường Mầm non Họa Mi x

181 Xã Kon Braih Phan Thị Mai Trường Tiểu học Tân Lập x

182 Xã Kon Braih Nguyễn Thị Tuyết Sương Trường Tiểu học Kim Đồng x

183 Xã Kon Braih Trần Thị Thanh Dung Trường Tiểu học KaPaKơLơng x

184 Xã Kon Braih Phạm Thị Lệ Trường THCS Tân Lập x

185 Xã Kon Braih Đoàn Đặng Hoàng Linh Trường THCS Đắk Ruồng x

186 Xã Kon Braih Hoàng Thị Thanh Hoàn Trường THCS Đắk Tờ Re x

187 Xã Đăk Rve Đinh Thị Minh Huệ Trường Mầm non 19/5 x

188 Xã Đăk Rve Nguyễn Thị Bảo Hường Trường THCS Đăk Rve x

189 Xã Đăk Rve Trường PTDTBT-TH Đăk Pne x



190 Xã Đăk Rve Nguyễn Thị Thơm Phương Trường Tiểu học Đăk Rve x

191 Xã Đăk Rve TRỊNH THỊ HUYỀN Trường PTDTBT - THCS Đăk Pne x x

192 Xã Măng Đen Phạm Thị Huệ Trường THCS Măng Cành x x

193 Xã Măng Đen Lê Công Phiến Trường Mầm non Măng Đen x x

194 Xã Măng Đen Lê Nguyễn Hồng Nhung Trường Mầm non Thị trấn Măng Đen x x

195 Xã Măng Đen Phan Thị Ngọc Thương Trường Mầm non xã Măng Cành x

196 Xã Măng Đen Nguyễn Thị Bích Tú Trường Tiểu học Măng Đen x

197 Xã Măng Đen Trương Thị Thảo Trường Tiểu học Thị trấn Măng Đen x

198 Xã Măng Đen Trịnh Thị Liên Trường PTDTBT Tiểu học Măng Cành x x

199 Xã Măng Bút Nguyễn Thị Giang Trường PTDTBT THCS Đắk Nên x

200 Xã Măng Bút Y Têu Trường Mầm Non Đăk Nên x x

201 Xã Măng Bút Nguyễn Quốc Cường Trường PTDTBT cấp 1,2 Măng Bút 2 x

202 Xã Măng Bút Bùi Thị Quyên Trường PTDTBT cấp 1,2 Măng Bút 1 x

203 Xã Măng Bút Võ Duy cương Trường PTDTBT THCS Đắk Ring x

204 Xã Măng Bút Y Hồng Trường PTDTBT Tiểu học Đắk Ring x

205 Xã Măng Bút Y Pen Trường Mầm Non Măng Bút x x

206 Xã Kon Plông Phan Hồng Hoàng Trường PTDTBT Tiểu học Kon Plông x

207 Xã Kon Plông Trường Mầm Non Kon Plông

208 Xã Kon Plông Bùi Vạn Phong Trường PTDTBT THCS Ngọk Tem x

209 Xã Kon Plông Nguyễn Thị Quỳnh Nga Trường PTDTBT TH Ngọk Tem x

210 Xã Tu Mơ Rông Chu Đình Châu Trường Tiểu học Kim Đồng x x

211 Xã Tu Mơ Rông Đỗ Thị Thúy Nga Trường PTDTBT THCS Kpă klơng x x

212 Xã Tu Mơ Rông Nguyễn Thị Minh Gia Trường PTDTBT TH-THCS Xã Tu Mơ Rông x x

213 Xã Đăk Long Y Ly Trường Mầm non xã Đăk Long x x

214 Xã Đăk Long A Minh Trường PTDTBT THCS xã Đăk Long x x

215 Xã Rờ Kơi Trần Thị Phương Trường Mầm non xã Rờ Kơi x x

216 Xã Rờ Kơi Đặng Thị Kim Nga Trường Tiểu học xã Rờ Kơi x

Danh sách này có 216 cá nhân./.
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